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 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN Phụ lục số 01
 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH
( Kèm theo Báo cáo số 619/BC-UBND ngày 22/9/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày ban
hành Trích yếu văn bản

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (23 văn bản)

1 1 38/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách địa phương năm 2026

2 2 41/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025 - 2030

3 3  43/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

4 4 45/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn, giai đoạn 2025-2030

5 5 46/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân
các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

6 6  47/2025/NQ-HĐND 10/12/2025
Nghị quyết ban hành quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

7 7  48/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 Nghị quyết ban hành Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8 8  50/2025/NQ-HĐND 30/12/2025

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm
2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế
thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng
Sơn quản lý

9 9 01/2026/NQ-HĐND 02/3/2026 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở
người từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

10 10 02/2026/NQ-HĐND 26/3/2026 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2026 - 2030

11 11 05/2026/NQ-HĐND 16/4/2026 Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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12 12 06/2026/NQ-HĐND 16/4/2026 Nghị quyết quy định mức chi phí quản lý thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13 13 08/2026/NQ-HĐND 16/4/2026
Nghị quyết quy định về mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay; cơ chế xử lý đối với các khoản
nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy
thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14 14 09/2026/NQ-HĐND 16/4/2026 Nghị quyết quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn

15 15 13/2026/NQ-HĐND 19/6/2026
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối
ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn
2025-2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn I: từ 2025 đến năm 2030

16 16 14/2026/NQ-HĐND 19/6/2026

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng
ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm
nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026
- 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

17 17 15/2026/NQ-HĐND 09/7/2026

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một (01) dự án, định mức hỗ trợ các đối
tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

18 18 19/2026/NQ-HĐND 09/7/2026 Nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt
động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

19 19 23/2026/NQ-HĐND 13/7/2026 Nghị quyết Ban hành quy định nội dung và mức chi đối với hoạt động quản lý và thực hiện nhiệm vụ
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

20 20 25/2026/NQ-HĐND 13/7/2026 Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm
học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

21 21 27/2026/NQ-HĐND 07/8/2026 Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi
tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

22 22 28/2026/NQ-HĐND 25/8/2026
Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người
tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày ban
hành Trích yếu văn bản
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23 23 31/2026/NQ-HĐND 25/8/2026

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4
năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử
dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn

II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (30 văn bản)

24 1 98/2025/QĐ-UBND 24/12/2025
Quyết định sửa đổi Điều 1 Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh quy định mức nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc
tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

25 2 102/2025/QĐ-UBND 31/12/2025 Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm
trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện áp cao trên không trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

26 3  04/2026/QĐ-UBND 27/02/2026
Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản
gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

27 4  05/2026/QĐ-UBND 27/02/2026 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

28 5  07/2026/QĐ-UBND 02/3/2026 Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

29 6 14/2025/QĐ-UBND 14/4/2026
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân
tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở
hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

30 7 16/2025/QĐ-UBND 08/5/2026 Quyết định ban hành quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm
(%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

31 8 17/2026/QĐ-UBND 09/5/2026 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

32 9 19/2026/QĐ-UBND 15/5/2026
Quyết định bổ sung quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh
hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6
năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày ban
hành Trích yếu văn bản
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